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Nghiên cứu so sánh về Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát  
giữa Việt Nam và Trung Quốc 

Ngũ Quang Hồng** 

Trường Đại học Quảng Tây, Trung Quốc  

Nhận ngày 30 tháng 6 năm 2009 

Tóm tắt. Bài viết nghiên cứu cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân của Việt Nam và Trung Quốc để từ 
đó rút ra những nhận xét bước đầu về cơ cấu tổ chức và thể chế lãnh đạo, góp phần có thêm tư liệu 
so sánh về vấn đề này cho học viên, sinh viên và giáo viên, các nhà nghiên cứu.   

Trong bộ máy nhà nước của Việt Nam cũng 
như Trung Quốc, Viện Kiểm sát đều là cơ quan 
tư pháp rất quan trọng. Viện Kiểm sát của hai 
nước đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ 
chính quyền nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ 
nghĩa, pháp chế xã hội chủ nghĩa và quyền làm 
chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của nhà nước, 
của tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, 
danh dự và nhân phẩm của công dân tại nước 
mình. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi 
nghiên cứu so sánh về vấn đề cơ cấu tổ chức của 
Viện kiểm sát giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

1. Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát Việt 
Nam [1]* 

Theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ 
chức Viện Kiểm sát nhân dân của Việt Nam thì 
Viện Kiểm sát nhân dân là một hệ thống cơ 
quan bao gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
các Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; các Viện Kiểm sát nhân 
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dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 
các Viện Kiểm sát quân sự. 

1.1. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

- Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao gồm có: a) Uỷ ban kiểm sát, các 
Cục, Vụ, Viện, Văn phòng và Trường đào tạo, 
bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát; b) Viện kiểm sát 
quân sự Trung ương. 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có 
Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, các Kiểm sát 
viên và các Điều tra viên. 

- Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao gồm có: a) Viện trưởng; b) Các Phó Viện 
trưởng; c) Một số Kiểm sát viên do Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao họp do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và 
quyết định những vấn đề quan trọng.  

Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sát phải được 
quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán 
thành; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau 
thì thực hiện theo phía có ý kiến của Viện 
trưởng. Nếu Viện trưởng không nhất trí với ý 
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kiến của đa số thành viên Uỷ ban kiểm sát thì 
thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có 
quyền báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
hoặc Chủ tịch nước. 

1.2. Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 

- Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm 
có Uỷ ban kiểm sát, các phòng và Văn phòng. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương gồm có Viện trưởng, các Phó 
Viện trưởng và các Kiểm sát viên. 

- Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm có: 
a) Viện trưởng; b) Các Phó Viện trưởng; c) Một 
số Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. 

Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương họp do 
Viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyết định 
những vấn đề quan trọng. 

Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sát phải được 
quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban kiểm sát 
biểu quyết tán thành; trong trường hợp biểu 
quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý 
kiến của Viện trưởng. Nếu Viện trưởng không 
nhất trí với ý kiến của đa số thành viên Uỷ ban 
kiểm sát thì thực hiện theo quyết định của đa 
số, nhưng có quyền báo cáo Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao. 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 
những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Uỷ 
ban kiểm sát. 

1.3. Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh gồm có các bộ phận 

công tác và bộ máy giúp việc do Viện trưởng, 
các Phó Viện trưởng phụ trách. 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh gồm có Viện trưởng, 
các Phó Viện trưởng và các Kiểm sát viên. 

1.4. Viện Kiểm sát quân sự 

Các Viện kiểm sát quân sự được tổ chức 
trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực 
hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 
tư pháp theo quy định của pháp luật. Các Viện 
kiểm sát quân sự gồm có Viện kiểm sát quân sự 
Trung ương; Viện kiểm sát quân sự quân khu và 
tương đương; Viện kiểm sát quân sự khu vực.  

Căn cứ vào nhiệm vụ của quân đội trong từng 
thời kỳ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao thống nhất với Bộ trưởng Bộ quốc phòng và 
trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc 
thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và 
tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực. 

Viện kiểm sát quân sự Trung ương thuộc cơ 
cấu Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung 
ương là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, có nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của Viện 
kiểm sát quân sự các cấp, chịu trách nhiệm và báo 
cáo công tác kiểm sát trong Quân đội trước Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Quân nhân, công chức và công nhân quốc 
phòng làm việc ở Viện kiểm sát quân sự có các 
quyền và nghĩa vụ theo chế độ của Quân đội; được 
hưởng chế độ phụ cấp đối với ngành kiểm sát. 

Tổ chức và hoạt động của các Viện kiểm sát 
quân sự, việc giám sát đối với hoạt động của 
các Viện kiểm sát quân sự do Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội quy định. 

2. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát Trung 
Quốc [2] 

2.1. Hệ thống tổ chức  

Theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ 
chức Viện Kiểm sát nhân dân của Trung Quốc 
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thì Viện Kiểm sát nhân dân là một hệ thống cơ 
quan bao gồm 3 loại như sau: Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao; các Viện kiểm sát nhân dân địa 
phương; các Viện kiểm sát nhân dân chuyên môn 
chẳng hạn như Viện Kiểm sát quân sự. 

2.1.1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan 
kiểm sát cao nhất của Nhà nước. Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao gồm có 1 Viện trưởng, vài Phó 
viện trưởng và các kiểm sát viên; có thể thiết 
lập các sở kiểm sát và cơ cấu dịch vụ khác theo 
nhu cầu, hiện nay gồm có 15 bộ môn chức 
năng, bộ chính trị, đảng uỷ cơ quan và 5 đơn vị 
sư nghiệp. Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ 
yếu gồm có những thẩm quyền như sau: a) 
Lãnh đạo công tác của các cấp viện kiểm sát địa 
phương và viện kiểm sát chuyên môn; b) Thực 
hiện quyền kiểm sát với vụ án hình sự quan 
trọng mà có tính cả nước; c) Nếu phát hiện ra 
sai lầm trong phán quyết, quyết định của các 
cấp Tòa án đã có hiệu lực, thì có quyền đề ra 
kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm; d) 
Giám sát những hoạt động của nơi cải tạo, trại 
giam theo pháp luật, giám sát tố tụng dân sự, tố 
tụng hành chính theo pháp luật; e) Giải thích 
những vấn đề về ứng dụng phát luật trong thực 
tiễn công việc kiểm sát cụ thể; f) Chế định các 
điều lệ, quy tắc chi tiết, quy định về công tác 
kiểm sát; g) Quản lí và quy định biên chế nhân 
viên của các cấp Viện kiểm sát. 

2.1.2. Các cấp Viện kiểm sát địa phương 
Các cấp Viện kiểm sát địa phương bao 

gồm: a) Viện kiểm sát cấp tỉnh, khu tự trị, thành 
phố trực thuộc Trung ương; b) Các phân viện 
của Viện kiểm sát tỉnh, khu tự trị, thành phố 
trực thuộc Trung ương; viện kiểm sát cấp châu 
tự trị, thành phố trực thuộc tỉnh; c) Các Viện 
kiểm sát cấp huyện, quận, thành phố cấp huyện. 

Viện kiểm sát cấp tỉnh và cấp huyện có thể 
theo nhu cầu đề ra ý kiến thiết lập Viện kiểm 
sát nhân dân tại khu công nghiệp và khai thác 
mỏ, khu khai khẩn, khu lâm nghiệp, v.v… coi 
như cơ sở của mình. Ý kiến này phải do Uỷ ban 
thường vụ Hội đồng Nhân dân cùng cấp phê 
chuẩn và chấp nhận. 

2.1.3. Viện kiểm sát chuyên môn 
Viện kiểm sát chuyên môn là cơ quan kiểm 

sát thiết lập trong hệ thống tổ chức đặc thù dưới 
sự lãnh đạo của Viện kiểm sát tối cao. Hiện nay 
chủ yếu gồm có Viện kiểm sát quân sự và Viện 
kiểm sát vận chuyển đường sắt. 

Viện kiểm sát quân sự là cơ quan giám sát 
thiết lập tại Giải phóng quân Nhân dân Trung 
Quốc, thực hiện quyền kiểm sát với quân nhân 
đang thi hành nghĩa vụ quân sự phạm tội về 
quân chức (đồng phạm có thể là phi quân nhân) 
và tội hình sự khác. Viện kiểm sát quân sự gồm 
có 3 cấp: (1) Viện kiểm sát quân sự của Giải 
phóng quân Nhân dân Trung Quốc; (2) Viện kiểm 
sát quân sự của đại quân khu, Viện kiểm sát quân 
sự của hải quân, Viện kiểm sát quân sự của không 
quân; (3) Viện kiểm sát quân sự của khu vực. 

Viện kiểm sát vận chuyển đường sắt gồm 
có 2 cấp: (1) Viện kiểm sát vận chuyển đường 
sắt thiết lập tại nơi của các Cục đường sắt; (2) 
Viện kiểm sát vận chuyển đường sắt thiết lập tại 
nơi của các Phân cục đường sắt. Viện kiểm sát 
vận chuyển đường sắt thực hiện quyền kiểm sát 
với vụ án hình sự về tổn hại và phá hoại vận 
chuyển và sản xuất của đường sắt, phá hoại 
phương tiện và thiết bị giao thông, phạm tội 
trong xe lửa. 

2.2. Thể chế lãnh đạo của Viện kiểm sát 

Hiến pháp Trung Quốc quy định, Viện kiểm 
sát tối cao chịu trách nhiệm trước Quốc hội và 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, viện kiểm sát địa 
phương chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân 
dân cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên. Viện 
kiểm sát tối cao lãnh đạo công tác của Viện 
kiểm sát nhân dân địa phương các cấp và các 
Viện kiểm sát nhân dân chuyên môn. Viện kiểm 
sát nhân dân cấp trên lãnh đạo công tác của 
Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới. 

Các Viện kiểm sát nhân dân đều gồm có 
Viện trưởng, các Phó viện trưởng và các kiểm 
sát viên. Những công việc của viện kiểm  sát do 
Viện trưởng thống nhất lãnh đạo. 

Viện kiểm sát nhân dân thiết lập Uỷ ban 
kiểm sát, Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân 
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dân họp do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và 
quyết định những vấn đề quan trọng. Nghị 
quyết của Uỷ ban kiểm sát phải được quá nửa 
tổng số thành viên biểu quyết tán thành; Nếu 
Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số 
thành viên Uỷ ban kiểm sát thì có thể thỉnh thị 
Uỷ ban thường vụ Hội đồng Nhân dân cùng cấp 
để làm quyết định, Viện trưởng Viện kiểm sát 
phải chấp nhận quyết định của Hội đồng Nhân 
dân cùng cấp; nếu Viện trưởng vẫn không nhất 
trí với ý kiến này, thì có thể lúc thi hành quyết 
định này thỉnh thị Viện trưởng viện kiểm sát 
cấp trên thẩm tra và xử lí. 

3. Sự khác biệt và những đánh giá 

3.1. Sự khác biệt 

Tổng kết những nội dung nêu trên, chúng ta 
có thể đưa ra 2 điểm khác biệt rõ ràng giữa cơ 
cấu tổ chức VKS của 2 nước như sau: 

a) Về hề thống tổ chức Viện kiểm sát. Hệ 
thống Viện kiểm sát Trung Quốc chia thành 4 
cấp, trong khi của Việt Nam chỉ là 3 cấp. Trong 
hệ thống Viện kiểm sát, Trung Quốc thiết lập 
VKS chuyên môn, trong đó có Viện kiểm sát 
nhân dân vận chuyển đường sắt, ở Việt Nam thì 
không như vậy. 

b) Về thể chế lãnh đạo. Trong đó có khác 
biệt chủ yếu là chức quyền của Viện trưởng 
Viện kiểm sát trong Uỷ ban kiểm sát. Ở Trung 
Quốc, nếu Viện trưởng không nhất trí với ý 
kiến của đa số thành viên Uỷ ban kiểm sát thì 
có thể thỉnh thị Uỷ ban thường vụ Hội đồng 
Nhân dân cùng cấp làm quyết định; nếu Viện 
trưởng vẫn không nhất trí với ý kiến này, thì có 
thể lúc thi hành quyết định này thỉnh thị Viện 
trưởng Viện kiểm sát cấp trên thẩm tra và xử lí. 
Nhưng ở Việt Nam, nếu Viện trưởng không 
nhất trí với ý kiến của đa số thành viên Uỷ ban 
kiểm sát thì thực hiện theo quyết định của đa 

số, Viện trưởng chỉ có quyền báo cáo với Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

3.2. Đánh giá 

Một là, sự khác biệt điểm a chủ yếu là vì 
tình hình đất nước khác nhau, Trung Quốc có 
diện tích rộng lớn và dân số nhiều hơn, Viện 
kiểm sát chia thành 4 cấp là hợp lí; Viện kiểm 
sát Việt Nam chia thành 3 cấp cũng hợp với 
tình hình đất nước Việt Nam. Về mặt Trung 
Quốc thiết lập Viện kiểm sát nhân dân vận 
chuyển đường sắt thì có ưu điểm riêng của nó, 
vì nó có thể giải quyết vấn đề chuyên nghiệp 
của một số vụ án hình sự tương ứng, tăng 
cường lực lượng để bảo vệ sự vận chuyển 
đường sắt, với lại có thể phân biệt thẩm quyền 
về vụ án phạm tội xẩy ra trong xe lửa chạy qua 
nhiều nơi một cách rõ ràng. 

Hai là, sự khác biệt điểm b thực ra là vấn đề 
về Nhà nước coi trọng hiệu suất hay là sự thực 
trong tố tụng hình sự. Theo kiểu Việt Nam thì xử 
lí vấn đề nhanh hơn, hiệu suất cao hơn; mà theo 
kiểu Trung Quốc thì thời gian xử lí vấn đề kéo dài 
hơn, nhưng cơ hội xẩy ra sai lầm sẽ ít hơn.  

Ba là, việc tiếp tục nghiên cứu so sánh về 
cơ cấu tổ chức, hoạt động và việc cải cách hệ 
thống cơ quan Viện kiểm sát hai nước (Việt 
Nam và Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng, 
làm tài liệu tham khảo trong quá trình cải cách 
tư pháp ở hai quốc gia, đồng thời còn có ý 
nghĩa thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết vụ 
án hình sự, bảo đảm việc tiến hành tố tụng theo 
đúng pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên 
cứu vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong 
những nghiên cứu tiếp theo.  

Tài liệu tham khảo 
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